
TRƯỞNG THCS YÊN THẾ

TT HỌ VÀ TÊN Lớp
Ngày tháng 

năm sinh

Nữ/

Nam

1 Bảo Nguyễn Phúc Quí An 8/1 10/4/2010 Nam

2 Phan Hải Âu 8/1 18/6/2010 Nữ

3 Lê Ngọc Gia Bảo 8/1 25/5/2010 Nam

4 Đàm Bội Chi 8/1 06/6/2009 Nữ

5 Bùi Ngọc Mỹ Duyên 8/1 03/08/2010 Nữ

6 Lê Thành Đạt 8/1 07/3/2010 Nam

7 Võ Trung Hiếu 8/1 25/6/2010 Nam

8 Phan Thị Kim Hồng 8/1 31/3/2010 Nữ

9 Vương Thế Khang 8/1 27/9/2009 Nam

10 Trương Quang Khánh 8/1 26/9/2010 Nam

11 Lê Anh Khoa 8/1 21/10/2010 Nam

12 Phạm Đăng Khoa 8/1 07/6/2009 Nam

13 Lâm Huỳnh Nhựt Linh 8/1 21/11/2010 Nam

14 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 8/1 08/3/2010 Nữ

15 Trần Đại Long 8/1 09/09/2010 Nam

16 Nguyễn Hoàng Minh 8/1 30/1/2010 Nam

17 Lê Hoàng Minh 8/1 15/3/2010 Nam

18 Phạm Trần Thảo Ngân 8/2 4/9/2010 Nữ

19 Lưu Hồng Bảo Ngọc 8/1 29/10/2010 Nữ

20 Nguyễn Trung Nguyễn 8/1 03/7/2010 Nam

21 Nguyễn Thành Phát 8/1 4/12/2010 Nam

22 Từ Gia Phúc 8/1 12/8/2010 Nam

23 Trần Gia Phúc 8/1 15/12/2010 Nam

24 Lê Hoàng Phương 8/1 16/6/2010 Nữ

25 Huỳnh Ngọc Phượng 8/1 7/10/2010 Nữ
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TT HỌ VÀ TÊN Lớp
Ngày tháng 

năm sinh

Nữ/

Nam

26 Bùi Khắc Lê Thanh 8/1 9/7/2010 Nam

27 Nguyễn Ngọc Phương Thanh 8/1 7/3/2010 Nữ

28 Nguyễn Thái Thiện 8/1 30/12/2010 Nữ

29 Lê Anh Thư 8/1 18/9/2009 Nữ

30 Trần Nguyễn Anh Thy 8/1 17/11/2010 Nữ

31 Võ Hoàng Ngọc Trâm 8/1 27/3/2010 Nữ

32 Lê Hoàng Ngọc Trân 8/1 18/12/2009 Nữ

33 Hồ Ngọc Bảo Trân 8/1 26/3/2010 Nữ

34 Nguyễn Hải Triều 8/1 25/2/2010 Nam

35 Nguyễn Thanh Trúc 8/1 12/3/2010 Nữ

36 Nguyễn Hoàng Tuấn 8/1 21/10/2010 Nam

37 Truơng Tuấn 8/1 9/2/2010 Nam

38 Bùi Hoàn Việt 8/1 14/10/2008 Nam

39 Hồng Nguyễn Quang Vinh 8/1 26/11/2010 Nam

40 Lương Ngọc Vy 8/1 14/1/2010 Nữ

41 Huỳnh Trần Tường Vy 8/1 03/8/2010 Nữ

1 Lê Hoàng Bảo Anh 8/2 02/08/2010 Nữ

2 Đào Phúc Anh 8/2 19/11/2010 Nam

3 Nguyễn Ngọc Quế Anh 8/2 18/8/2010 Nữ

4 Phạm Ngọc Minh Anh 8/2 23/6/2010 Nữ

5 Nguyễn Trung Dũng 8/2 23/7/2010 Nam

6 Trần Nguyễn Như Đạt 8/2 15/10/2010 Nữ

7 Hoàng Phước Điền 8/2 16/11/2010 Nam

8 Dương Gia Hân 8/2 27/3/2010 Nữ

9 Chung Khả Hân 8/2 21/6/2010 Nữ

10 Trần Mai Thế Hào 8/2 17/1/2010 Nam

11 Trần Văn Hòa 8/2 30/12/2010 Nam

12 Trần Hoàng 8/2 26/6/2010 Nam

13 Nguyễn Duy Hưng 8/2 23/9/2010 Nam

14 Phan Nguyễn Xuân Huyền 8/2 23/5/2010 Nữ

15 Lê Hoàng Khải 8/2 30/7/2010 Nam



TT HỌ VÀ TÊN Lớp
Ngày tháng 

năm sinh

Nữ/

Nam

16 Nguyễn Đào Việt Khang 8/2 14/9/2010 Nam

17 Phạm Lê Tuấn Khôi 8/2 11/4/2010 Nam

18 Tô Nguyễn Bảo Liên 8/2 19/5/2010 Nữ

19 Nguyễn Tấn Lộc 8/2 29/7/2010 Nam

20 Nguyễn Tuấn Minh 8/2 1/10/2010 Nam

21 Trần Bảo Minh 8/2 22/10/2010 Nam

22 Lê Hà My 8/2 20/10/2010 Nữ

23 Nguyễn Nhật Nam 8/2 10/3/2010 Nam

24 Trần Ngọc Thúy Ngân 8/2 9/11/2010 Nữ

25 Nguyễn Hồng Ngọc 8/2 29/3/2010 Nữ

26 Huỳnh Ngọc Thảo Nguyên 8/2 25/7/2010 Nữ

27 Huỳnh  Nguyên 8/2 16/11/2010 Nam

28 Bùi Hiếu Nhân 8/2 16/12/2010 Nam

29 Lê Minh Nhật 8/2 5/12/2010 Nam

30 Văn Thiệu Phúc 8/2 5/2/2010 Nam

31 Trần Diễm Phương 8/2 20/10/2010 Nữ

32 Phan Nguyễn Nhật Quỳnh 8/2 1/2/2010 Nữ

33 Phạm Lê Diễm Quỳnh 8/2 25/5/2010 Nữ

34 Nguyễn Vũ Quốc Thiện 8/2 2/3/2010 Nam

35 Đào Khánh Thy 8/2 9/10/2010 Nữ

36 Dương Công Tín 8/2 14/5/2010 Nam

37 Nguyễn Bảo Trân 8/2 6/8/2010 Nữ

38 Hồ Ngọc Bảo Trân 8/2 09/9/2010 Nữ

39 Nguyễn Thị Thùy Trang 8/2 08/9/2009 Nữ

40 Nguyễn Anh Tú 8/2 07/1/2010 Nam

41 Nguyễn Lê Hoàng Tú 8/2 22/1/2010 Nam


